SỞ GDĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
LỊCH THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017
	Ngày thi
	Buổi
	Môn thi
	Giờ tập trung tại phòng thi
	Giờ phát đề tại phòng thi
	Bắt đầu

tính giờ
	Thời gian

làm bài
	Giờ thu bài

	Thứ  5
(13/ 10/ 2016)
	Chiều
	TOÁN
	13h00’
	13h15’
	13h20’
	180’
	16h20’

	
	
	VĂN 
	
	
	
	
	

	
	
	SINH 
	
	
	
	
	

	
	
	SỬ
	
	
	
	
	

	Thứ  6
(14/ 10/ 2016)
	Chiều
	LÝ
	13h00’
	13h15’
	13h20’
	180’
	16h20’

	
	
	HÓA
	
	
	
	
	

	
	
	ĐỊA
	
	
	
	
	


	DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ tên
	Lớp
	Số báo 
danh
	TBcmCN
2015-2016
	Môn đăng ký dự thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Môn
	ĐTB
	Môn
	ĐTB
	

	1
	Lê Huỳnh Đức Huy
	12C1
	120001
	7.5
	Toán
	9.5
	Địa
	7.6
	 

	2
	Lưu Văn Thịnh
	12C1
	120002
	6.8
	Toán
	9.1
	Địa
	7.5
	 

	3
	Phan Thị Liến
	12C1
	120003
	7.4
	Toán
	8.6
	Hóa
	7.7
	 

	4
	Nguyễn Thị Kim Hường
	12C1
	120004
	7.2
	Toán
	8.4
	Hóa
	7.4
	 

	5
	Phạm Thị Tường Vi
	12C1
	120005
	7.0
	Toán
	8.2
	 
	 
	 

	6
	Lương Võ Khôi Hưng
	12C2
	120006
	7.3
	Toán
	8.4
	Vật lý
	7.8
	 

	7
	Nguyễn Thị Thu Mai
	12C2
	120007
	8.3
	Hóa
	9.1
	Vật lý
	8.9
	Không thi Vật lý

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	12C2
	120008
	7.2
	Toán
	8.6
	 
	 
	 

	9
	Lương Thị Thương
	12C2
	120009
	8.2
	Toán
	9.2
	 
	 
	 

	10
	Hoàng Thị Thanh Xuân
	12C2
	120010
	8.2
	Toán
	9.4
	Ngữ văn
	7.2
	Không thi Ngữ văn

	11
	Đỗ Đình Phú
	12C3
	120011
	7.5
	Toán
	7.8
	 
	 
	 

	12
	Lê Hồng Thắng
	12C3
	120012
	7.6
	Toán
	9.0
	Vật lý
	8.4
	 

	13
	Bùi Ngọc Đức Hoàng
	12C3
	120013
	7.1
	Toán
	8.4
	 
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Xuân Tiền
	12C3
	120014
	8.4
	Sinh
	9.0
	 
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Minh Trang
	12C3
	120015
	8.4
	Sinh
	9.0
	Vật lý
	8.9
	 

	16
	Đinh Thị Bích Trâm
	12C3
	120016
	8.3
	Sử
	8.7
	 
	 
	 

	17
	Nguyễn Văn Ninh
	12C3
	120017
	7.6
	Sử
	8.7
	 
	 
	 

	18
	Võ Chúc Quỳnh
	12C2
	120018
	8.3
	Địa
	9.1
	 
	 
	 

	19
	Lương Y Bình
	12C1
	120019
	7.3
	Địa
	8.2
	Ngữ văn
	7.1
	 

	STT
	Họ tên
	Lớp
	Số báo 
danh
	TBcmCN
2015-2016
	Môn đăng ký dự thi
	Lớp

	
	
	
	
	
	Môn
	ĐTB
	Môn
	ĐTB
	

	20
	Trần Thị Ngọc Lưu
	12C1
	120020
	8.2
	Địa
	8.7
	Ngữ văn
	7.5
	 

	21
	Đổng Thị Mỹ Chung
	12C1
	120021
	7.5
	Địa
	8.2
	 
	 
	 

	22
	Lê Thị Kim Ngọc
	12C3
	120022
	7.7
	Địa
	7.9
	 
	 
	 

	23
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	12C3
	120023
	7.2
	Vật lý
	7.9
	 
	 
	 

	24
	Trần Thị Duyên
	12C2
	120024
	6.8
	Ngữ văn
	7.0
	 
	 
	 

	25
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	12C2
	120025
	7.8
	Ngữ văn
	7.1
	 
	 
	 

	26
	Bùi Thị Kim Oanh
	12C3
	120026
	8.6
	Ngữ văn
	7.5
	 
	 
	 

	27
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	12C3
	120027
	8.0
	Ngữ văn
	6.7
	 
	 
	 

	28
	Trần Thị Thu Hiền
	12C1
	120028
	6.3
	Ngữ văn
	6.8
	 
	 
	 

	29
	Nguyễn Đình Phong
	12C1
	120029
	6.3
	Ngữ văn
	6.8
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	               Thuận Nam, ngày     tháng 10 năm 2016

	
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	
	
	
	
	
	NGƯỜI TỔNG HỢP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(đã ký)
	
	
	
	
	
	             (đã ký)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Trung Dũng
	
	
	
	
	
	Nguyễn Vũ Quốc Việt


